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STT Họ và tên MSSV cũ
Tên lớp 

cũ

Ngành/CT

đang học

Ngành/CT 

xin chuyển
MSSV mới

Tên lớp

mới
Ngày sinh Ngành cũ Ngành mới

1 Nguyễn Trần Phương Nhi BAFNIU15111 BAFN15IU21 FN - IU BA - IU BABAIU15294 BABA15IU21 02/09/1997

Tài chính - ngân 

hàng - chương trình 

do trường Đại học 

Quốc tế cấp bằng

Quản trị kinh 

doanh - chương 

trình do trường Đại 

học Quốc Tế cấp 

bằng

2 Chung Quốc Duy ITITIU16020 ITIT16IU11 IT - IU BA - IU BABAIU16217 BABA16IU11 17/01/1998

Công nghệ thông tin - 

chương trình do 

trường Đại học Quốc 

Tế cấp bằng

Quản trị kinh 

doanh - chương 

trình do trường Đại 

học Quốc Tế cấp 

bằng

3 Đỗ Mạnh Hưng EEEEIU15007 EEEE15IU21 EE - IU IE - IU IEIEIU15078 IEIE15IU21 07/06/1997

Kỹ thuật điện tử 

truyền thông - 

chương trình do 

trường Đại học Quốc 

Tế cấp bằng

Kỹ thuật hệ thống 

công nghiệp - 

chương trình do 

trường Đại học 

Quốc Tế cấp bằng

4 Lê Thành Đại Dương ITITUN14002 ITIT14UN11 IT - UN IT - IU ITITIU14128 ITIT14IU11 24/10/1996

Công nghệ thông tin - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

Nottingham cấp 

bằng

Công nghệ thông 

tin - chương trình 

do trường Đại học 

Quốc Tế cấp bằng

5 Nguyễn Gia Hân BTBTIU16038 BTBT16IU21 BT - IU FT - IU BTFTIU16088 BTFT16IU21 12/12/1998

Công nghệ sinh học - 

chương trình do 

trường Đại học Quốc 

Tế cấp bằng

Công nghệ thực 

phẩm - chương 

trình do trường Đại 

học Quốc Tế cấp 

bằng

6 Bùi Nguyễn Quỳnh Linh BABANS15001 BABA15NS21 BA - NS FN - IU BAFNIU15193 BAFN15IU21 31/07/1997

Quản trị kinh doanh - 

chươg trình liên kết 

với trường Đại học 

New South Wales 

cấp bằng

Tài chính - ngân 

hàng - chương 

trình do trường Đại 

học Quốc Tế cấp 

bằng

7 Lâm Việt Cường BABAIU15053 BABA15IU11 BA - IU Fn - IU BAFNIU15194 BAFN15IU11 03/09/1997

Quản trị kinh doanh - 

chương trình do 

trường Đại học Quốc 

Tế cấp bằng

Tài chính - ngân 

hàng - chương 

trình do trường Đại 

học Quốc Tế cấp 

bằng
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